
Ngày Tháng Năm

1 IP01-0012 2957 Bùi Ngọc Anh Nam 05 12 1979 TC202 anhbn.niit@gmail.com 0915 343 020

2 IP01-0002 7180 Phạm Thế Anh Nam 21 07 1989 TC202 phamtheanh2170@gmail.com 0122 237 4687

3 IP01-0011 6782 Kiều Xuân Chiến Nam 07 04 1975 TC202 xuanchien.kieu@gmail.com 0166 517 7392

4 IP01-0009 7188 Nguyễn Mạnh Cường Nam 09 01 1982 TC202 cuongnm2@tinhvan.com 0948.344.304

5 IP01-0007 7178 Trần Hà Quỳnh Dao Nữ 09 06 1985 TC202 daothq@tinhvan.com  0979.710.906 

6 IP01-0016 7181 Lê Phan Việt Hà Nữ 08 10 1981 TC202 halpv@tihnvan.com 0904.316.976

7 IP01-0020 7184 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 18 04 1981 TC202 hantt1@tinhvan.com 0913.501.044 

8 IP01-0014 7179 Phùng Thị Thu Hà Nữ 31 01 1987 TC202 haptt@tinhvan.com  0983.718.687 

9 IP01-0003 7187 Trần Thị Thu Hà Nữ 13 02 1984 TC202 hattt@tinhvan.com 0919.927.500

10 IP01-0015 7186 Đinh Thị Như Hoa Nữ 06 08 1984 TC202 hoadtn@tinhvan.com 0915.652.616

11 IP01-0021 7176 Nguyễn Hữu Hùng Nam 18 07 1981 TC202 hungnh@japan-sec.vn 904251881

12 IP01-0017 7189 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 08 02 1988 TC202 hungpotter9@gmail.com 977885271

13 IP01-0010 7191 Phạm Văn Khánh Nam 02 09 1985 TC202 phamvankhanh8@gmail.com 0982 162 985

14 IP01-0005 7185 Mai Thanh Luân Nam 12 09 1985 TC202 luan1209vn@gmail.com 914721129

15 IP01-0006 7182 Vũ Thu Nga Nữ 09 10 1979 TC202 banglinh86@yahoo.com 904150874

16 IP01-0004 6047 Đinh Danh Phú Nam 24 10 1988 TC202 dinhphu.bka@gmail.com 989527409

17 IP01-0019 7183 Vũ Thị Phượng Nữ 15 10 1979 TC202 phuongvt@tinhvan.com 0912.463.843

18 IP01-0008 3838 Vũ Bá Quý Nam 21 07 1983 TC202 vuquyhn@gmail.com 912825735

19 IP01-0013 7177 Phạm Thị Lệ Quyên Nữ 10 01 1985 TC202 quyenptl@tinhvan.com  0977.373.586

20 IP01-0001 7190 Vũ Văn Thông Nam 24 10 1985 TC202 vanthong.vu5@gmail.com 0979 564 573

21 IP01-0018 7175 Lê Quốc Trung Nam 10 10 1979 TC202
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